
STT Họ Và Tên Nữ Ngày Tháng Năm Nơi sinh Số điện thoại Ghi chú

1 Lê Nguyễn Quốc An 31 03 2008 TP HCM 909399145

2 Vũ Duy Anh 10 02 2008 TP HCM 0916776725

3 Nguyễn Hoàng Anh 02 01 2008 TPHCM 0937535692

4 Nguyễn Ngọc Tú Anh x 30 06 2008 TPHCM 0937772431

5 Thân Thị Ngọc Ánh x 11 08 2008 Bắc Giang 0384456864

6 Trần Thị Ngọc Bích x 14 10 2008 Huế 0919285174

7 Nguyễn Đức Công 25 11 2008 TP HCM 0904571796

8 Lê Trọng Đạt 12 01 2008 TP HCM 0918845693

9 Lê Tiến Dũng 24 06 2008 TP HCM 0982818086

10 Trần Phước Duy 11 11 2008 TP HCM 0385619311

11 Lê Thị Hồng Gắm x 02 10 2007 Sóc Trăng 0764203223

12 Nguyễn Thị Minh Hằng x 27 03 2008 TP HCM 0392963558

13 Ngô Văn Hào 29 09 2008 TP HCM 0704600529

14 Tôn Thất Anh Hiếu 24 01 2008 Bình Định 0909824026

15 Nguyễn Anh Hòa 13 06 2008 TP HCM 0903368672

16 Phan Huy Hoàng 13 10 2008 TP HCM 0916163639

17 Nguyễn Phan Huy Hoàng 20 08 2008 TP HCM 0937455336

18 Mai Đức Huy 27 08 2008 Đồng Nai 0939512737

19 Nguyễn Thị Như Huyền x 21 11 2007 TP HCM 0909830789

20 Nguyễn Trường Khải 25 07 2008 TP HCM 0933062431

21 Nguyễn Lê Trọng Khang 01 12 2008 TP HCM 0933085319

22 Nguyễn Hồng Thảo Khuyên x 22 06 2008 TP HCM 0938641852

23 Vũ Văn Tuấn Kiệt 22 07 2008 TPHCM 0904552874

24 Nguyễn Thành Luân 14 3 2005 TP HCM 02822199063 6A9 cũ

25 Lò Duy Mạnh 21 10 2008 Điên Biên 0904858597

26 Bùi Đào Công Minh 11 08 2008 Bến Tre 0976222135

27 Võ Nguyễn Trà My x 17 12 2008 TPHCM 0903391553

28 Bùi Lê Hồng Ngân x 24 05 2008 TP HCM 0977979469

29 Trần Hiếu Nghĩa 19 08 2008 TP HCM 0937357357

30 Phạm Ngọc Như x 26 09 2008 Kiên Giang 0907464316

31 Ngô Thị Kiều Oanh x 31 12 2008 TP HCM 0987978472

32 Trần Hồng Ngọc Quỳnh x 26 02 2008 TP HCM 0989569978

33 Dương Phú Tài 25 07 2008 Hải Dương 0935121344

34 Hà Nhật Tân 30 11 2008 TP HCM 0919646078

35 Nguyễn Nhật Thái 01 09 2008 TP HCM 0984544211

36 Nguyễn Ngọc Anh Thy x 08 06 2008 TP HCM 0708962954

37 Nguyễn Trần Thanh Trúc x 26 11 2008 TP HCM 0937703477

38 Lê Đình Minh Tuệ 30 05 2008 Thanh Hóa 0906807983

39 Phạm Thị Ánh Tuyết x 31 03 2008 Nam Định 0903496370

40 Nguyễn Phương Vy x 27 12 2008 TP HCM 0908985353

41 Dương Minh Như Ý x 20 07 2008 Sóc Trăng 0763225071
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